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	I
	Nhận xét của phản biện 1
	
	

	1
	 Nhận xét về nội dung, phương pháp
	
	

	
	- Về Nội dung: Kết quả nghiên cứu kiểm toán 6 loại rác thải nhựa của bài báo đã cho thấy thực trạng tổng khối lượng chất thải và các sản phẩm thuộc nhựa PET phát sinh nhiều nhất, chiếm tỉ lệ 21-31% ở trường Đại học Quy Nhơn. Bên cạnh đó, việc khảo sát 382 phiếu điều tra của bài báo đã cho thấy được thực trạng nhận thức về rác thải nhựa của sinh viên ở Trường. Do vậy, nội dung nghiên cứu có giá trị thực tiễn trong đánh giá nhận thức và thực trạng về rác thải nhựa ở trường đại học Quy Nhơn. Đây chính là cơ sở thực tế cho đề xuất các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa
	Tiếp thu
	

	
	- Về phương pháp: 04 phương pháp được sử dụng trong bài báo là hợp lý, đảm bảo độ tin cậy cho kết quả của bài báo. Đặc biệt là phương pháp kiểm toán rác thải cho phép kiểm đếm, định lượng, phân loại rác thải, nâng cao tính chính xác, từ đó xác định được thực trạng rác thải nhựa ở trường đại học Quy Nhơn
	Tiếp thu
	

	2
	 Nhận xét về hình thức
	
	

	
	- Bố cục bài báo phù hợp, văn phong rõ ràng, tài liệu tham khảo đầy đủ
	Tiếp thu
	

	3
	Các điểm cần bổ sung, chỉnh sửa
	
	

	
	- Cần bổ sung nguồn tham khảo của bảng 1
	Đã cập nhật bổ sung 
	3

	
	- Cần bổ sung bảng tóm tắt các câu hỏi điều tra để thể hiện kết quả đánh giá về nhận thức và hành vi tiêu dùng sản phẩm của giảng viên và học sinh thay vì chỉ đưa ra tỷ lệ %.
	Bài báo đã nêu rõ tổng quan nội dung bộ câu hỏi trong phiếu khảo sát tại mục 2.2.3 Phương pháp khảo sát bằng phiếu điều tra
	

	
	- Chỉnh sửa một số lỗi chính tả.
	Đã rà sót, chỉnh sửa 
	

	II
	Nhận xét của phản biện 2
	
	

	1
	Nhận xét về nội dung, phương pháp
	
	

	
	1. Về ý tưởng thực hiện nghiên cứu.
- Tính cấp thiết:
 Nghiên cứu này có tính cấp thiết cao bởi vì ô nhiễm rác thải nhựa là vấn đề môi trường nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. 
Các trường đại học, với lượng sinh viên và cán bộ đông đảo, đóng góp đáng kể vào lượng rác thải nhựa sinh hoạt.
Nghiên cứu thực trạng phát sinh và xây dựng giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại Trường Đại học Quy Nhơn là một bước tiến quan trọng để giải quyết vấn đề này.
- Tính mới:
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về rác thải nhựa ở Việt Nam, nhưng nghiên cứu tập trung vào trường đại học còn tương đối hạn chế.
Nghiên cứu này có thể cung cấp những thông tin và giải pháp cụ thể để giảm thiểu rác thải nhựa trong môi trường đại học, góp phần bổ sung vào kho tàng kiến thức về lĩnh vực này.
- Tính khả thi:
Việc thực hiện nghiên cứu này hoàn toàn khả thi với sự hỗ trợ của Ban Giám hiệu nhà trường, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia tích cực của sinh viên, cán bộ.
Trường Đại học Quy Nhơn đã có một số hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường, do đó việc triển khai các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa có thể lồng ghép hiệu quả vào các hoạt động này.
	Tiếp thu














	

	
	2.  Về phương pháp thực hiện và xử lý số liệu
2.1. Tài liệu tham khảo
- Nghiên cứu cần đưa ra được các dẫn chứng từ các nghiên cứu/tài liệu đã được công bố khi trích dẫn thông tin. 
- Nghiên cứu cần so sánh kết quả nghiên cứu của mình với những nghiên cứu tương tự đã được công bố để so sánh sự khác biệt hoặc tương đồng giữa các nghiên cứu, từ đó rút ra kết luận chung cho thông tin của mình. 
2.2. Về phương pháp thực hiện và xử lý số liệu
- Dựa trên số lượng mẫu đã nghiên cứu, nghiên cứu cần tính toán được tổng lượng rác thải nhựa chi tiết của cả trường đại học Quy Nhơn, tính toán lượng rác thải nhựa theo đầu người để từ đó sẽ đưa ra được giải pháp cụ thể và dễ thực hiện hơn. 
- Phần giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa cần phải được đề xuất dựa trên từng kết quả của nghiên cứu đưa ra, không nên đưa chung chung như hiện tại, từ đó mới chứng minh được giá trị khoa học và tính thực tiễn của nghiên cứu.
	
- Bài báo là kết quả của nghiên cứu. Trong khuôn khổ quy định về số trang của bài báo có giới hạn. Do đó, thông tin chi tiết về so sánh, đánh giá với các công trình trước đó đã nghiên cứu, tác giả sẽ thể hiện rõ trong báo cáo tổng kết đề tài.


- Hiện nay, tại bảng 2.23, QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, lượng CTSH phát sinh là 1,3kg/người/ngày, bao gồm luôn chất thải nhựa. Do đó, hiện tại tác giả tiếp thu ý kiến và sẽ cập nhật trong báo cáo.
- Trong khuôn khổ bài báo, 3 nhóm giải pháp mà nhóm tác giả xây dựng đều dựa trên kết quả nghiên cứu thực tế. Cụ thể:
+ Kết quả thống kê kiểm toán các thùng rác thải tại điểm tập kết ( hình 2) → Xác định chất thải nhựa được thu gom chung với CTRSH khác → Xây dựng giải pháp 1. 
+ Kết quả khảo sát thực tế kiểm toán các loại nhựa (hình 3, 4 và 5) → Xác định phát sinh nhiều loại, chưa được phân loại → Xây dựng giải pháp 1.
+ Kết quả từ phiếu điều tra về thực trạng nhận thức và hành vi tiêu dùng  sản phẩm (mục 3.2.1) → Xác định chưa thực hiện phân loại chất thải nhựa, chưa có quy định về tiêu dùng và thải bỏ các loại nhựa, chỉ có chai nhựa là được thu gom riêng bởi nhân viên quét dọn thu gom và bán phế liệu → Xây dựng giải pháp 2.
+ Kết quả về tiêu dùng sản phẩm khác thay thế các loại sản phẩm bằng nhựa (mục 3.2.2) → Xác định  được tỉ lệ 48,4% sử dụng thỉnh thoảng, không bắt buộc, không hoàn toàn thực hiện, tiện là sử dụng; 40,7% sử dụng thường xuyên dùng sản phẩm thay thế (chủ yếu là bình nước, chai thủy tinh, inox); còn lại là 12,9% → Xây dựng giải pháp 1 và 2.
+ Kết quả về thông tin những khó khăn thử thách trong giảm thiểu chất thải nhựa (hình 7) → Xác định  được những thông tin về nhựa, tác động của nhựa còn hạn chế → Xây dựng giải pháp 2 và 3.
      Nội dung chi tiết triển khai các giải pháp sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo tổng kết đề tài.

	

	2
	Nhận xét về hình thức
	
	

	
	1. Cách trình bày:
-  Có nhiều bảng và hình có thông tin trùng lặp nhau ví dụ như bảng 2 và hình 1; bảng 3 và hình 3 nên lựa chọn 1 trong 2 phương án. 
- Không được để "00" ở đơn vị sau dấu ","  (Ví dụ: hình 7)
	
- Đã cập nhật, bỏ bảng 2, bảng 3, bảng 4, bảng 5

- Đã cập nhật số liệu % ở hình 5 (a), hình 5 (b) và hình 7.
	
Tr.4

Tr.6, Tr. 7

	
	2. Cách hành văn
- Nghiên cứu nên xem xét viết ngắn gọn các tiêu đề cho dễ hiểu. Ví dụ: "Thực trạng nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần chất thải nhựa tại các điểm khảo sát Trường ĐHQN" thì có thể lược bỏ "khối lượng và thành phần"
- Vui lòng làm rõ thông tin trong mục 2. "Thời gian và vị trí lựa chọn: 02 đợt, mỗi đợt 5 ngày. Đợt 1: ngày 18/12/2023 - ngày 24/12/2023, kiểm toán tại giảng đường A1, căn tin sinh viên và tòa nhà 15 tầng; Đợt 2: ngày 25/03/2024 - ngày 31/03/2024, kiểm toán tại giảng đường A8, căn tin ký túc xá (KTX) sinh viên và KTX C3. Số lượng kiểm toán là 10 thùng rác tổng (240 L) vào cuối ngày tại mỗi khu vực." Tức là tổng số lượng kiểm toán ở cả 2 đợt là 60 thùng mỗi ngày? 
- Cần giải thích các thông tin quan sát hoặc khảo sát được để giải thích về kết quả của mỗi phép tính. 
- Cần biểu diễn thông tin dưới dạng thống kê bao gồm: Min, Max, SD. 
- Tài liệu tham khảo khá sơ sài. 
	
- Nghiên cứu tác giả muốn nhấn mạnh thực trạng từng nội dung cụ thể nguồn phát sinh, khối lượng và thành phần nên không bỏ trong cách dùng từ ngữ. 

- Tác giả đã cập nhật chỉnh sửa tổng kiểm toán cho 2 đợt nghiên cứu là 60 thùng. Mỗi ngày tại 1 vị trí là 1 thùng rác tổng.





- Đã cập nhật sửa đổi

- Tiếp thu và sẽ áp dụng ở một số kết quả tiếp theo trong báo cáo tổng kết đề tài.
- Trong khuôn khổ bài báo là nghiên cứu thực trạng phát sinh chất thải nhựa tại trường và xây dựng giải pháp chung. Các nội dung khác liên quan đến nhựa sẽ làm rõ logic trong báo cáo tổng kết. do đó, tác giả tiếp thu và cập nhật chi tiết các nguồn tài liệu tham khác khác ở báo cáo.

	




Tr.3







Tr.4, Tr.5

	3
	Các điểm cần bổ sung, chỉnh sửa
	
	

	
	1. Những lỗi sai sót
- Về chính tả: Mục 2. bị lặp lại 2 lần; Mục 2.1. "hộp xốp và nhựa một số nhựa", mục số 2 trong hình 7. 
[bookmark: _Hlk171241857]- Cách dùng từ: cần phải điều chỉnh "Hình 2. Tỉ lệ % khối lượng các loại chất thải theo đợt khảo sát" => Tỉ lệ phần trăm (%) theo khối lượng của các các loại chất thải trong mỗi đợt khảo sát. 
[bookmark: _Hlk171241997]- Chỉnh sửa tên của Hình 5 (b): tỉ lệ các đối tượng tiêu dùng các sản phẩm nhựa và xả thải chúng (b).
- Kết quả của Hình 5 (b) là theo ngày hay theo tháng? 
	
- Đã cập nhật, chỉnh sửa

- Đã cập nhật, chỉnh sửa


- Đã cập nhật, chỉnh sửa

- Kết quả khảo sát số lượng phát sinh theo ngày
	
Tr.7

Tr.4, Tr.6

Tr.6

	
	2. Đề xuất
- Về cách thức trình bày số liệu: 
+ (1) Vì tính chất của khu giảng đường, kí túc xá, căng teen là hoàn toàn khác nhau, khảo sát cũng đã thực hiện kiểm toán trên các đối tượng này, nên cần có tính toán và so sánh kết quả của các đối tượng, từ đó các giải pháp giảm thiểu nhựa trên mỗi đối tượng sẽ dễ thực hiện hơn; 

+ (2) Bảng 1, đưa ra số liệu của trường theo đơn vị m3/tháng; nghiên cứu cần xác định khối lượng riêng của rác để chuyển đổi sang đơn vị là kg, từ đó số liệu mới tương quan với các kết quả nghiên cứu hiện tại (đang tính theo đơn vị là kg); (3) Nghiên cứu cần ước tính được lượng nhựa tổng và lượng nhựa chi tiết của toàn bộ trường Đại học Quy Nhơn, để từ đó có cái nhìn tổng quan về lượng rác thải tại trường. 
+ (4) Nghiên cứu cần đưa ra kết quả của các đối tượng khác nhau như nhân viên/giảng viên/cán bộ với sinh viên để có những đề xuất phù hợp. 
- Cần trích dẫn nguồn của các loại nhựa trong mỗi sản phẩm đưa ra. 
- Về giải pháp: các giải pháp phải gắn liền với kết quả, và cần cụ thể hoá từng giải pháp.
	

- Tiếp thu. Tuy nhiên, kết quả bài báo mới nêu lên thực trạng thống kê, kiểm toán và tổng hợp từ kết quả khảo sát bằng bảng hỏi. Từ đó, bước đầu xây dựng giải pháp. Các phân tích kết quả cho từng đối tượng và chi tiết giảm thiểu cho từng đối tượng sẽ được trình bày ở kết quả tiếp theo.
- Ở bảng 1, số liệu được thống kê chung cho tất cả các loại rác thải sinh hoạt, không được thu gom xác định khối lượng riêng của từng loại, do đó, việc quy định về kg/ngày nhằm so sánh với các kết quả thực tế là không phù hợp. Do đó, nghiên cứu không quy đổi để so sánh.


- Tiếp thu và làm rõ ở báo cáo tổng kết.


- Kết quả phân loại, trích dẫn các loại sản phẩm thuộc loại nhựa nào đã mô tả cụ thể tại bảng 5. Do đó, trong các biểu đồ, kết quả không lặp lại cho từng loại.
	


















Tr.5












